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Kiểm tra tổng hợp Giáo dục công dân Lớp 6
Môn: Giáo dục công dân · Lớp 6 · Thời gian làm bài: 30 phút · Số câu: 20

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Đề tổng hợp nhiều chủ đề, phù hợp ôn tập cuối kỳ.

Câu 1. Kiên trì là quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn.

Đúng Sai

Câu 2. Việc làm thể hiện tiết kiệm:

(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. Tắt điện khi ra khỏi phòng B. Dùng lại giấy một mặt để nháp

C. Vứt bỏ đồ dùng còn tốt D. Khóa vòi nước khi không dùng

Câu 3. Khi phát hiện cháy, em gọi số điện thoại nào?

A. 114 B. 113 C. 115 D. 111

Câu 4. Những hành vi thể hiện lòng yêu thương con người:

(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. Quyên góp sách vở cho bạn vùng lũ B. Nhường ghế cho người già trên xe buýt

C. Chế giễu bạn khuyết tật D. Thăm hỏi hàng xóm bị ốm

Câu 5. Hành vi “thương người như thể thương thân” có nghĩa là:

A. Yêu thương người khác như yêu thương chính mình

B. Chỉ thương bản thân

C. Chỉ thương người thân

D. Thương người giàu

Câu 6. Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác.

Đúng Sai

Câu 7. Việc làm nào thể hiện giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

A. Chăm chỉ học tập, tiếp nối nghề truyền thống của gia đình

B. Chê bai nghề của ông bà

C. Khoe khoang gia đình giàu có

D. Không quan tâm đến họ hàng
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Câu 8. Nối số điện thoại khẩn cấp với dịch vụ:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. 113

2. 114

3. 115

4. 111

Cột B

a. Cấp cứu y tế

b. Cứu hỏa, cứu nạn

c. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em

d. Công an

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 9. Nghĩa vụ nào là nghĩa vụ cơ bản của công dân?

A. Bảo vệ Tổ quốc B. Đi du lịch C. Mua sắm D. Tham gia câu

lạc bộ

Câu 10. Người có tính tự lập là người:

A. Tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình B. Luôn dựa dẫm bố mẹ

C. Không làm gì D. Bắt người khác làm thay

Câu 11. Khi có giông sét, nên trú dưới gốc cây to giữa cánh đồng.

Đúng Sai

Câu 12. Khi bị người lạ đi theo trên đường về nhà, em nên:

A. Đi vào nơi đông người, báo người lớn tin cậy B. Đi vào ngõ vắng

C. Nói chuyện và đi theo người lạ D. Chạy ra giữa đường

Câu 13. Em làm vỡ cốc ở nhà. Hành động đúng là:

A. Nhận lỗi với bố mẹ B. Đổ lỗi cho em nhỏ C. Giấu mảnh vỡ đi D. Im lặng

Câu 14. Trẻ em sinh ra có bố mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.

Đúng Sai

Câu 15. Bạn H tự ý đọc nhật kí của em gái. Bạn H đã:

A. Xâm phạm quyền được bảo đảm bí mật

đời tư

B. Thực hiện quyền tự do ngôn luận

C. Làm đúng vì là anh chị D. Thực hiện nghĩa vụ học tập

Câu 16. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Đúng Sai

Câu 17. Những bổn phận của trẻ em đối với gia đình:

(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. Kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ B. Học tập, rèn luyện

C. Giúp đỡ việc nhà phù hợp D. Bỏ học đi chơi

Câu 18. Theo Luật Trẻ em năm 2016, trẻ em là người dưới:

A. 16 tuổi B. 18 tuổi C. 14 tuổi D. 15 tuổi

Câu 19. Bạn Nam gặp bài toán khó liền bỏ qua, chép đáp án của bạn. Nam thiếu đức tính:

A. Kiên trì B. Tiết kiệm C. Khiêm tốn D. Lễ phép
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Câu 20. Trái với tự lập là:

A. Ỷ lại, dựa dẫm B. Chăm chỉ C. Tự tin D. Tự trọng

— HẾT —
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